
 

 

 PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA           KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH             MÔN: LS & ĐL - LỚP 4 (Thời gian 35 phút) 

 

Họ và tên học sinh: …………………………….………………….…Lớp 4………… 

 

 

Họ tên người coi:……………………... 

 

Họ và tên người chấm: ………………………... 

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

cầu. 

Câu 1. (1 điểm) Cố đô Huế ngày nay thuộc địa phận thành phố Huế và một vài vùng 

phụ cận thuộc tỉnh nào? 

A. Thừa Thiên Huế           B. Quảng Trị             C. Đà Nẵng             D. Quảng Bình 

Câu 2. (1 điểm) Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là: 

A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.                             

B.  Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai 

C.  Bắc Kạn, Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai                               

D. Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum 

Câu 3. (1 điểm) Công trình kiến trúc nào là biểu tượng của phố cổ Hội An? 

A. Hội quán Phúc Kiến.                                    B. Nhà cổ Phùng Hưng 

C. Chùa Cầu                                                      D. Nhà cổ Tây Kí       

Câu 4. (1 điểm) Ý nào dưới đây đúng về khí hậu vùng Nam Bộ? 

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 27°C                                                    

B. Lượng mưa trung bình năm thấp     

C. Khí hậu có bốn mùa rõ rệt                                                        

D. Mùa đông lạnh và kéo dài 

Câu 5. (1 điểm) Vì sao vùng Nam Bộ trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước?  

A. Có diện tích đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ.              

B. Khí hậu nóng ẩm  

C. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,..                   

D. Tất cả các ý trên đều đúng  

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 
............................................................................................................ 

.................................................................................................................. 



 

 

Câu 6. (1 điểm) Chợ nổi trên sông là nét văn hóa của vùng nào?  

A. Vùng đồng bằng Bắc Bộ                                       B. Vùng đồng bằng Nam Bộ. 

C. Vùng Duyên hải Miền Trung                                D. Vùng Tây Nguyên 

Câu 7. (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống cho phù hợp (Thu Bồn, 

Quảng Nam, Hội An, Đà Nẵng) 

Phố cổ Hội An nằm ven dòng sông.....………………….…...., nay thuộc phường 

Minh An, thành phố .. ..........………………........, tỉnh.............………...................., cách 

thành phố ......................………......khoảng 30 km về phía nam. 

Phần II: Tự luận 

Câu 8. (1 điểm) Nêu một vài hiểu biết của em về cố đô Huế. 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Câu 9. (2 điểm) Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng phá 

rừng ở Tây Nguyên? 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Chúc con làm bài tốt! 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC  

 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  LỚP 4 

Năm học: 2023 - 2024 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Câu 7 (1đ). Thứ tự: Thu Bồn, Hội An,  Quảng Nam, Đà Nẵng  

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 8. (1đ) Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của mình (Phần dưới chỉ là gợi ý,  

không bắt buộc HS phải theo, GV chấm linh hoạt cho điểm) 

VD:  

- Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, nên thơ: dòng sông Hương; núi Ngự Bình 

- Nhiều công trình kiến trúc cổ kính: chùa Thiên Mụ, lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn, 

đặc biệt là Kinh thành Huế 

Câu 9. (2đ) Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của mình 

VD:  

- Rừng có vai trò rất lớn đối với tự nhiên của vùng Tây Nguyên.  

- Rừng giữ đất, giữ nước, điều hoà khí hậu và hạn chế thiên tai.  

- Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật.  

- Bên cạnh đó, rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu, dược liệu cho đời sống và hoạt động 

sản xuất. 
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